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Kết quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024 
  

 

Thực hiện Công văn số 33/TCTĐA06 ngày 11/6/2024 của Tổ công tác Đề án 

06 tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm trên địa 

bàn tỉnh; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và đề cương báo cáo gửi kèm, Sở 

Tư pháp báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-TCTĐA06 ngày 22/01/2024 của Tổ công tác 

Đề án 06 về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024, Sở Tư pháp đã ban 

hành Kế hoạch số 570/KH-STP ngày 14/5/2024 về triển khai thực hiện Đề án “Phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 

số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024, theo đó, yêu 

cầu các đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 

tốt các nội dung: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tiện ích của Đề án 06, các 

mô hình điểm, các ứng dụng thẻ CCCD, VneID, các phương thức để khai thác, sử 

dụng thông tin về cư trú thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú trong giải 

quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được quy định tại Nghị định số 

104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ trên các trang mạng xã hội, Trang 

thông tin điện tử của Sở; tập trung rà soát, chuyển đổi quy trình, thực hiện thủ tục 

hành chính, dịch vụ công từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử, chuẩn 

hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng các biểu mẫu điện tử, phần mềm 

chuyên dụng, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu kho dữ 

liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp không phải cung cấp lại 

các thông tin đã có; lựa chọn những nhóm TTHC gắn trực tiếp với người dân, doanh 

nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy 

từ “làm thay, làm hộ” sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, 

doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế; chú trọng tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân, các nhóm đối tượng có trình độ CNTT còn hạn chế 

thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến, thay đổi thói quen sử dụng hồ sơ giấy 

sang sử dụng hồ sơ điện tử, từng bước hình thành công dân số, xã hội số; rà soát, cải 

tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh theo hướng lấy người 

dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch 

vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn; tiếp tục thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả 
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số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy 

tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đặc biệt là số hóa các dữ 

liệu hồ sơ trước năm 2022, các hồ sơ tiếp nhận qua hình thức trực tiếp và các hồ sơ 

DVC trực tuyến chưa thực hiện số hóa để làm giàu dữ liệu dân cư, cập nhật, bổ sung, 

kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả CSDLQG về dân cư phục vụ giải quyết thủ 

tục hành chính. Gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức 

trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh 

nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo 

đúng quy định. 

Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo toàn bộ công chức, viên chức và người lao 

động của Sở cài đặt VneID và định danh điện tử mức 2 theo hướng dẫn của 

Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, đảm bảo 100% công chức, viên chức và 

người lao động cài đặt VNeID và định danh điện tử mức 2, nắm rõ quy trình 

đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để nộp hồ sơ trực tuyến 

trên Cổng Dịch vụ công tỉnh và thực hiện hướng dẫn trực tiếp cho người dân tại 

Bộ phận một cửa. 

2. Về hoàn thiện thể chế 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiến hành rà 

soát các văn bản QPPL liên quan đến Đề án 06, qua đó, kịp thời đề xuất cấp có thẩm 

quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ 

kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc 

gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 

3. Về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính (TTHC) 

Thực hiện Công văn số 561/UBND-NC ngày 07/3/2024 của UBND tỉnh; Công 

văn số 987/BTP-HTQTCT ngày 29/02/2024 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực 

thi phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1015/QĐ-

TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án phân cấp trong 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, 

Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 287/STP-HCTP ngày 14/3/2024 về việc triển 

khai thực thi phương án phân cấp giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-

TTg. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị UBND cấp huyện có điều kiện phù hợp ủy quyền 

cho Phòng Tư pháp giải quyết 08 TTHC trong lĩnh vực hộ tịch đồng thời gửi kết quả 

xử lý phân cấp giải quyết TTHC đề nghị thông tin về Sở Tư pháp để tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. 

4. Nhóm tiện ích giải quyết thủ TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến  

4.1. Việc số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh; số hóa và tái sử dụng kết quả số 

hóa hồ sơ hồ, kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến giấy tờ của cá nhân để xác 

thực qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

- Việc số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh: Sở Tư pháp đã hoàn thành số hóa 

sổ hộ tịch của 10/10 huyện, thị xã, thành phố và 161 xã, phường, thị trấn trên địa 
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bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả cụ thể: 1.473.835 dữ liệu hộ tịch được số hóa với các 

trường thông tin theo quy định; trong đó 847.486 dữ liệu khai sinh, 323.695 dữ liệu 

kết hôn, 177.848 dữ liệu khai tử, 123.928 dữ liệu xác nhận tình trạng hôn nhân và 

878 dữ liệu xác nhận cha, mẹ, con. Toàn bộ dữ liệu hộ tịch sau khi số hóa đã được 

chuyển vào Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp 

(Phần mềm 158) để thực hiện tra cứu, khai thác. Đồng thời, Sở Tư pháp gửi văn bản 

đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, chuyển cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của 

Hưng Yên sang C06 - Bộ Công an để tiến hành cập nhật, đồng bộ và thực hiện việc 

khai thác, kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo tinh thần của Đề án 06. 

- Số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính có liên quan đến giấy tờ của cá nhân: Đối với nhiệm vụ này Văn phòng UBND 

tỉnh là đơn vị chủ trì, Sở Tư pháp và các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có 

nhiệm vụ phối hợp. Từ tháng 9/2022 đến nay, 100% hồ sơ, giấy tờ của cá nhân và 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở lĩnh vực Lý lịch tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

được Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp thực hiện số hóa theo đúng quy định. 

4.2. Việc thực hiện tái cấu trúc đối với 04 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết 

định số 06/QĐ-TTg, gồm: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký khai sinh; đăng ký 

khai tử và đăng ký kết hôn. 

Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 

06/9/2022 về việc phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp trực tuyến trên địa bàn tỉnh và Quyết  định số 2434/QĐ-UBND ngày 

26/10/2022 về việc phê duyệt Quy trình thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khai 

sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

4.3. Việc thực hiện tái cấu trúc đối với các thủ tục liên thông liên quan đến 

nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 

28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực 

tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia năm 2024 

Thực hiện Công văn số 537/UBND-PVHCC&KSTT ngày 06/3/2024 của 

UBND tỉnh về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến liên thông trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia, hiện Sở Tư pháp đang chờ hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội về việc tái cấu trúc quy trình các nhóm thủ tục hành 

chính: Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam và cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người 

đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư và cấp Phiếu lý lịch tư pháp; 

cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và Đăng ký kết hôn. 

4.4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình 

Thực hiện Công văn số 927/UBND-PVHCC&KSTT ngày 10/4/2024 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh. 

Qua rà soát Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình ban hành kèm theo Quyết định 
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số 565/QĐ-BTP ngày 03/4/2024 của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã có văn bản (Công 

văn số 439 /STP-VP ngày 16/4/2024) đăng ký các thủ tục hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Ngành đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: i) Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 30 thủ tục; ii) 

Thủ tục hành chính cấp huyện: 02 thủ tục; iii) Thủ tục hành chính cấp xã; 03 thủ tục. 

4.5. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ 

liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tỉnh Hưng Yên” theo Kế hoạch phối 

hợp số 110/KHPH-BCA-UBND ngày 03/7/2023 của Bộ Công an và UBND tỉnh 

(sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 110/KHPH-BCA-UBND). 

a) Thực hiện mô hình 3 (Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ 

sơ giấy) tại Kế hoạch số 110/KHPH-BCA-UBND, theo đó Sở Tư pháp đề 01 thủ tục 

thực hiện không hồ sơ giấy là thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch. 

Thực hiện Công văn số 26/VPUB-PVHCC&KSTT ngày 19/01/2024 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai mô hình 3 tại Kế hoạch phối hợp số 

110/KHPH-BCA-UBND ngày 03/7/2023, định kỳ hàng tháng, Sở Tư pháp đã cập 

nhật, thống kê tình hình thực hiện thủ tục hành chính không sử dụng hồ sơ giấy 

đảm bảo theo quy định. Kết quả: Không phát sinh hồ sơ. 

b) Thực hiện mô hình 8 (Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực)tại 

Kế hoạch số 110/KHPH-BCA-UBND, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1034/STP-

TTr ngày 31/8/2023 về việc triển khai đầu tư thiết bị đọc QR, đọc chip trên CCCD; 

theo đó Sở Tư pháp khuyến khích các Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh đầu 

tư thiết bị đọc QR, đọc chíp CCCD để thực hiện công chứng, chứng thực. 

c) Thực hiện mô hình 32 (Hiển thị thông tin lý lịch tư pháp của công dân trên 

VneID) 

Hiện tại, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đang thực hiện thí 

điểm cấp Phiếu lý lịch Tư pháp trên VNeID diễn từ 22/4 - 22/6/2024 tại TP Hà Nội 

và tỉnh Thừa Thiên Huế. Do vậy, Sở Tư pháp tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị 

định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác 

thực điện tử và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

4.6. Việc triển khai 02 dịch vụ công liên thông là Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng 

ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng 

- Sở Tư pháp tiếp tục đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan đăng ký 

hộ tịch trên địa bàn tổ chức thực hiện, như:Công văn số 391/STP-HCTP ngày 

17/4/2023 về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm TTHC thiết 

yếu tại Đề án 06; Công văn số 456/STP-HCTP ngày 05/5/2023 về việc triển khai 

Quy trình thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC; Công văn số 767/STP-HCTP ngày 

07/7/2023 triển khai tài liệu Hướng dẫn tạo lập, trình ký số bản điện tử Giấy khai 
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sinh, Trích lục khai tử phục vụ liên thông TTHC. Hiện nay, Sở Tư pháp đã tạo 469 

tài khoản cho Lãnh đạo và Văn thư thuộc UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tuyên tuyền, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên 

thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 

trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. 

- Tiếp tục thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia về 

thanh toán trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành 

trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Phần mềm đăng ký, quản 

lý hộ tịch điện tử dùng chung, phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn 

của Bộ Công an và Bộ Tư pháp  

(Kết quả chi tiết tại Phụ lục kèm theo báo cáo này). 

5. Nhóm phục vụ phát triển công dân số 

Thực hiện Công văn số 399/VPUB-PVHCC&KSTT ngày 01/11/2023 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử Vneid trên 

Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành 

chính công và Kiểm soát TTHC (Công văn số 85/PVHCC&KSTT-HCTH ngày 

07/11/2023), Sở Tư pháp tiếp tục quán triệt, chỉ đạo công chức được giao nhiệm vụ 

tiếp nhận yêu cầu giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm 

soát TTHC khi thụ lý phải đồng thời tuyên truyền, phổ biến để người dân, doanh 

nghiệp biết và thực hiện, đặc biệt là TTHC cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VneID sau 

thí điểm. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 19/KH-TCTĐA06 ngày 

22/01/2024 của Tổ công tác Đề án 06 về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

năm 2024; 

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 

10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục 

hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy 

mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục 

vụ người dân, doanh nghiệp… 
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3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 

11/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa 

quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp. 

4. Duy trì kết nối, chia sẻ CSDLQG về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh; tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ kết nối đến Cơ sở dữ liệu Quốc 

gia về dân cư; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ quy 

định về định danh và xác thực điện tử. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2024 

của Sở Tư pháp, trân trọng báo cáo Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ công tác 

Đề án 06 tỉnh) để tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Công an tỉnh (để tổng hợp); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Thế Tiệm 
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